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PHỤ LỤC 1: 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  
PHÙ HỢP VỚI MÔN THI HỌC SINH GIỎI CỦA THÍ SINH 

Số 
TT 

Tên môn thi học 
sinh giỏi 

Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 
Tin, 
Toán 

Công nghệ thông tin 7480201 
Kỹ thuật máy tính 7480106 
Kỹ thuật Robot 7520217 
Kỹ thuật năng lượng 7520406 
Vật lý kỹ thuật 7520401 
Cơ kỹ thuật 7520101 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 
Công nghệ Hàng không vũ trụ 7519001 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 
Công nghệ nông nghiệp 7519002 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  7510203 
Khoa học Máy tính 7480101 
Hệ thống thông tin 7480104 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 

2 Vật lí 

Vật lí kỹ thuật 7520401 
Kỹ thuật máy tính 7480106 
Kỹ thuật Robot 7520217 
Kỹ thuật năng lượng 7520406 
Cơ kỹ thuật 7520101 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 
Công nghệ Hàng không vũ trụ 7519001 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 
Công nghệ nông nghiệp 7519002 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  7510203 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 

3 Hóa học 
Công nghệ nông nghiệp 7519002 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 
Kỹ thuật năng lượng 7520406 

4 Sinh học Công nghệ nông nghiệp 7519002 
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PHỤ LỤC 2: 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
 NGOÀI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020 
 

TT Mã trường Tên trường Tỉnh/Thành phố 
1  01.008 THPT Chu Văn An Hà Nội 
2  01.009 THPT Chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Hà Nội 
3  01.010 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Hà Nội 
4  01.012 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội 
5  01.079 THPT Sơn Tây Hà Nội 
6  03.013 THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng 
7  05.012 THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang 
8  06.004 THPT Chuyên Cao Bằng Cao Bằng 
9  07.001 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu 
10  08.018 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Lào Cai 
11  09.009 THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang 
12  10.002 THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn 
13  11.019 THPT Chuyên Bắc Kạn Bắc Kạn 
14  12.010 THPT Chuyên Thái Nguyên Thái Nguyên 
15  13.001 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 
16  14.004 THPT Chuyên Sơn La Sơn La 
17  15.001 THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ 
18  16.012 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 
19  62.002 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 
20  17.001 THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh 
21  18.012 THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang 
22  19.009 THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh 
23  21.013 THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 
24  22.011 THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên 
25  23.012 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hoà Bình 
26  24.011 THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam 
27  25.002 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 
28  26.002 THPT  Chuyên Thái Bình Thái Bình 
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29  27.011 THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 
30  28.010 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hoá 
31  29.006 THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 
32  29.007 THPT Chuyên Đại học Vinh Nghệ An 
33  30.040 THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh 
34  31.004 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

 
Ấn định danh sách: 34 trường/. 
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Phụ lục 3. Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

   
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG  

VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2020 
 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

............................................................................. (nữ ghi 1, nam ghi 0)    Giới  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh  
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) ngày          tháng          năm 

3. Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi):…………………………………………………. 

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020):………………………………………… 
5. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã/phường, huyện/quận,tỉnh/TP):................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm): 
- Lớp 10: ……………………………………………..Học lực:…………..Hạnh kiểm:………… 
- Lớp 11: ……………………………………………..Học lực:…………..Hạnh kiểm:………… 
- Lớp 12: ……………………………………………..Học lực:…………..Hạnh kiểm:………… 
7. Thành tích học tập (liệt kê giải thưởng/huy chương, thành viên chính thức của đội 
tuyển):…….………………………………………………………………………………………... 
8. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học (xếp theo thứ tự ưu tiên): 

Thứ tự 
ưu tiên 

Mã trường 
(chữ in hoa) 

Mã ngành Tên ngành 

1       

2       

9. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
Điện thoại:………………………………….Email:……………………………………… 
 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 
Trường....................................................................... 

đã khai đúng sự thật. 
HIỆU TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

…………,Ngày....... tháng........năm 2020 
Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 
 

 

Phụ lục 4. Phiếu ĐKXT đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS/ TOEFL iBT 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) 
Ngày nhận 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS/TOEFL iBT để xét tuyển vào ĐHQGHN)  

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….…. 2. Giới tính: ...........  3. Email: ................................. 

4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./.........      5. Nơi sinh: ................................ 6. Dân tộc:  .............................. 

7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  .................................................................................... 

8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương             

Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ............................................................                    

              Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:............................................. 

9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   

             Tỉnh/Thành: .........................    Quận/Huyện/Thị xã: ............................. ,   Xã/TT/Phường: .................... 

B. KẾT QUẢ KỲ THI THPT quốc gia năm 2020 và kết quả chứng chỉ IELST/ TOEFL iBT 

10. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020):………………………………………… 

11. Môn 1 (Toán): .......................................                                     12. Môn 2 (........): ....................................... 

13. Kết quả IELTS/ TOEFL iBT: ................................................................... 

14. Ngày thi IELTS/ TOEFL iBT:.................................................................... 

C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                                

15. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN           

Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................        Mã xét tuyển:.....................                         

Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................        Mã xét tuyển:..................... 

D. LỆ PHÍ:  30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới Hội đồng tuyển sinh của đơn vị. 

E. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

16. Họ và tên:…………………….................................................……….. 

17. Điện thoại:…………………..............…  

18. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………… 

         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy 
năm 2020 của ĐHQGHN. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 
        

Ngày        tháng       năm 2020 

                                                                                                            HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 



 
 

 

Phụ lục 5. Phiếu ĐKXT đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) 
Ngày nhận 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để xét tuyển vào ĐHQGHN)  

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….…. 2. Giới tính: ...........  3. Email: ................................. 
4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./.........      5. Nơi sinh: ................................ 6. Dân tộc:  .............................. 
7. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:  .................................................................................... 
8. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020):………………………………………… 

9. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương             
Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ............................................................                    

              Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:............................................. 
10. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
             Tỉnh/Thành: .........................,    Quận/Huyện/Thị xã: ............................. ,   Xã/TT/Phường: .................... 
B. KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ A - LEVEL CỦA TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC CAMBRIDGE 

11. Năm thi:.......               12. Tổ hợp các môn thi xét tuyển: (Kê khai điểm thi 3 môn tổ hợp theo khối ĐKXT) 

Môn thi Điểm thi Tổng điểm 
1) Toán  

........................... 

2) Vật lý  
3) Hóa học  
4) Sinh học  
5) Ngữ văn  
6) Lịch sử  
7) ....  

C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                                

13. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN           

Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       .......................................................................        Mã xét tuyển:......................                         

Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................       Mã xét tuyển:...................... 

D. LỆ PHÍ:  30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển tới Hội đồng tuyển sinh của đơn vị. 

E. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

14. Họ và tên:…………………….................................................……….. 

15. Điện thoại:…………………..............................................................…  

16. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………… 

         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy 
năm 2020 của ĐHQGHN. Nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
        

Ngày        tháng       năm 2020 

                                                                                                            HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 



 
 

 

Phụ lục 6. Phiếu ĐKXT đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) 
Ngày nhận 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển vào ĐHQGHN)  

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….…. 2. Giới tính: ...........  3. Email: ................................. 

4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./.........      5. Nơi sinh: ................................ 6. Dân tộc:  .............................. 

7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  .................................................................................... 

8. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020):………………………………………… 

9. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương             

Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ............................................................                    

              Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:............................................. 

10. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   

             Tỉnh/Thành: .........................    Quận/Huyện/Thị xã: ............................. ,   Xã/TT/Phường: .................... 

B. KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN HÓA SAT - Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ 

11. Năm thi: ....................................................................                                      

12. Điểm thi: ...................................................................  

(Điểm môn Toán:............................................................, Điểm môn khoa học:............................................................) 

C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                                

13. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN           

Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ............................... .........................................        Mã xét tuyển:....................                         

Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       .........................................................................        Mã xét tuyển: ................... 

D. LỆ PHÍ:  30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới Hội đồng tuyển sinh của đơn vị. 

E. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

14. Họ và tên:…………………….................................................……….. 

15. Điện thoại:…………………..............…  

16. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………… 

         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy 
năm 2020 của ĐHQGHN. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 
        

Ngày        tháng       năm 2020 

                                                                                                            HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

  



 
 

 

Phụ lục 7. Phiếu ĐKXT đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế ACT 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) 
Ngày nhận 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế ACT để xét tuyển vào ĐHQGHN)  

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….…. 2. Giới tính: ...........  3. Email: ................................. 

4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./.........      5. Nơi sinh: ................................ 6. Dân tộc:  .............................. 

7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  .................................................................................... 

8. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020):………………………………………… 

9. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương             

Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ............................................................                    

              Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:............................................. 

10. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   

             Tỉnh/Thành: .........................    Quận/Huyện/Thị xã: ............................. ,   Xã/TT/Phường: .................... 

B. KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN HÓA ACT – American College Testing 

11. Năm thi: ....................................................................                                      

12. Điểm thi: ................................................................... 

(Điểm môn Toán: ............................................................... Điểm môn Khoa học:  .......................................................... ) 

C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                                

13. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN           

Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ............................... .........................................        Mã xét tuyển:....................                         

Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       .........................................................................        Mã xét tuyển: ................... 

D. LỆ PHÍ:  30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới Hội đồng tuyển sinh của đơn vị. 

E. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

14. Họ và tên:…………………….................................................……….. 

15. Điện thoại:…………………..............…  

16. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………… 

         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy 
năm 2020 của ĐHQGHN. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 
        

Ngày        tháng       năm 2020 

                                                                                                            HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 


